
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ tên MSSV Lớp Đối tượng
Tỉ lệ Miễn

 (giảm)
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hởi 12520966 HTTT2012 Con bệnh binh 100%

2 Nguyễn Hữu Đạt 11520049 MMTT2011 Con thương binh 100%

3 Nguyễn Minh Nghĩa 11520249 MMTT2011 Con thương binh 100%

4 Thái Hồng Châu 11520518 KHMT2011 Con thương binh 100%

5 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13520876 HTTT2013 Con thương binh 100%

6 Nguyễn Quốc Anh 14520026 HTTT2014 Con thương binh 100%

7 Nguyễn Trọng Duy Linh 14520467 HTTT2014 Con thương binh 100%

8 Nguyễn Thị Anh Nga 14520570 HTTT2014 Con thương binh 100%

9 Cao Hà Minh Quyết 14520750 KTPM2014 Con thương binh 100%

10 Thái Quang Vinh 14521094 MMTT2014 Con thương binh 100%

11 Đoàn Việt Hùng 14521129 KTPM2014 Con thương binh 100%

12 Nguyễn Xuân Điệp 11520060 KTPM2011 Con thương binh 100%

13 Đào Đức Đồng 11520066 MMTT2011 Con thương binh 100%

14 Trương Hoàng Lân 11520201 KHMT2011 Con thương binh 100%

15 Nguyễn Viết Nam 11520241 KTMT2011 Con thương binh 100%

16 Nguyễn Phước Thành 11520373 KHMT2011 Con thương binh 100%

17 Nguyễn Minh Phú 11520498 KHMT2011 Con thương binh 100%

18 Ngô Văn Hào 11520549 MMTT2011 Con thương binh 100%

19 Trần Văn Hùng 12520164 KTPM2012 Con thương binh 100%

20 Trần Phú Huy 12520178 ANTT2012 Con thương binh 100%
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21 Huỳnh Quang Khiêm 12520201 KHMT2012 Con thương binh 100%

22 Nguyễn Thị Thanh Mai 12520253 KHMT2012 Con thương binh 100%

23 Mai Khánh Toàn 12520443 HTTT2012 Con thương binh 100%

24 Triệu Văn Hưng 12520529 MMTT2012 Con thương binh 100%

25 Hoàng Văn Nhân 12520955 KTMT2012 Con thương binh 100%

26 Nguyễn Thế Thời 12520973 HTTT2012 Con thương binh 100%

27 Tưởng Ngọc Quốc Bình 13520050 KHTN2013 Con thương binh 100%

28 Lê Vũ Thùy Dương 13520140 ANTT2013 Con thương binh 100%

29 Lữ Đình Hải 13520229 MMTT2013 Con thương binh 100%

30 Đỗ Thị Thu Hiền 13520260 ANTT2013 Con thương binh 100%

31 Đặng Thế Hoàng 13520302 KTPM2013 Con thương binh 100%

32 Bùi Hữu Khôi 13520405 MMTT2013 Con thương binh 100%

33 Bùi Đức Lâm 13520424 MMTT2013 Con thương binh 100%

34 Đỗ Quang Tân 13520750 KTMT2013 Con thương binh 100%

35 Trần Huy Thịnh 13520830 KTPM2013 Con thương binh 100%

36 Đặng Khắc Vượng 13521062 MMTT2013 Con thương binh 100%

37 Đào Duy Tùng 13521097 PMCL2013 Con thương binh 100%

38 Huỳnh Lưu Đại Thắng 11520365 KTPM2011 Con bệnh binh 100%

39 Võ Văn Tịnh 11520415 KTPM2011 Con bệnh binh 100%

40 Lê Tuấn 11520457 KHMT2011 Con bệnh binh 100%

41 Nguyễn Tuấn Đạt 12520062 KTPM2012 Con bệnh binh 100%

42 Vũ Trung Hiếu 13520271 KTPM2013 Con bệnh binh 100%

43 Phạm Minh Phụng 13520646 KHTN2013 Con bệnh binh 100%
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44 Nguyễn Hữu Sơn 13520710 KTPM2009 Con bệnh binh 100%

45 Trần Hoàng Cảnh 11520028 KTPM2011 Cha (mẹ) bị nhiễm CĐHH 100%

46 Nguyễn Bá Duy 12520826 KHMT2012 Cha (mẹ) bị nhiễm CĐHH 100%

47 Nguyễn Hữu Thọ 12520419 ANTN2012 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN 50%

48 Nguyễn Thọ Nam 12520642 KHMT2012 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN 50%

49 Lê Trung Hiếu 12520839 KHTN2012 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN 50%
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